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TUẦN 9 
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT TRONG TUẦN 

1. Tiếng Việt 

a. Đọc 

- Nhận biết các vần iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp; 
đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có vần iêm, yêm, iêp, om, op, 
ôm, ôp, ơm, ơp. 

- Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng; ghi 
nhớ quy tắc viết hoa chữ đầu bài, đầu câu, tên riêng. 

- Đọc đúng các bài tập đọc. 

b. Viết 

- Viết đúng các vần iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp, các 
từ: diêm, thiếp, đom đóm, họp tổ, tôm, hộp sữa, cơm, tia chớp 
– chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình 
viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ. 

2. Toán 

- Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm 
vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10. 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 
10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 
 

 
 


